DANH MỤC 
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC 
PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC
	STT
	Văn bản thuộc nội dung của đề mục
	Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
	Nguồn văn bản
	Ghi chú



	1. 
	 Luật số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội ban hành  Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
	Bộ Y tế
	Công báo
	

	2. 
	Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
	Bộ Công thương
	Công báo
	

	3. 
	Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá
	Bộ Y tế
	Công báo
	

	4. 
	Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá
	Bộ Tài chính
	Bản chính
	

	5. 
	Thông tư liên tịch số 133/1999/TTLT-BTC-BTM-BCN ngày 16/11/1999 quy định về việc dán tem thuốc lá sản xuất trong nước
	Bộ Tài chính
	Rà soát, hệ thống hóa
	

	6. 
	Thông tư 124/2007/TT-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu
	Bộ Tài chính
	Rà soát, hệ thống hóa
	

	7. 
	Thông tư số 147/2011/TT-BTC ngày 01/11/2011 của Bộ Tài chính  quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
	Bộ Tài chính
	Bản chính
	

	8. 
	Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 08/02/2013 của liên Bộ Y tế, Bộ Công thương hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.
	Bộ Y tế
	Công báo
	

	9. 
	Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương  quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và kinh doanh thuốc lá
	Bộ Công thương
	Bản chính
	

	10. 
	Thông tư 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà
	Bộ Công Thương
	Bản sao y bản chính
	

	11. 
	Thông tư 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.
	Bộ Tài chính
	Bản chính
	

	12. 
	Thông tư số 02/2014/TT-BVHTTDL ngày 14/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh
	Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch
	Công báo
	

	13. 
	Thông tư số 49/2014/TT-BCT ngày 15/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015
	Bộ Công Thương
	Bản sao y bản chính
	

	14. 
	Thông tư số 07/2015/TT-BCT ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN
	Bộ Công Thương
	Bản sao y bản chính
	

	15. 
	Thông tư số 23/2015/TT-BYT ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu
	Bộ Y tế
	Bản sao y bản chính
	


II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

	STT
	Văn bản có nội dung liên quan
	Nguồn văn bản
	Ghi chú



	1. 
	Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
	Công báo
	

	2. 
	Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
	Công báo
	

	3. 
	Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế
	Bản sao y bản chính
	


3

